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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     Số:  01/2015/Qð-UBND          ðiện Biên, ngày  27 tháng 02 năm 2015 

  

QUYẾT ðỊNH 
Về việc Quy ñịnh mức chi phí chi trả phụ cấp ñặc thù y tế vào giá dịch vụ khám, 

chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND và UBND ngày 
03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2012/Nð-CP, ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính 
phủ về cơ chế hoạt ñộng, cơ chế tài chính ñối với các ñơn vị sự nghiệp y tế công lập và 
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 73/2011/Qð-TTg, ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quy ñịnh một số chế ñộ phụ cấp ñặc thù ñối với công chức, 
viên chức, người lao ñộng trong các cơ sở y tế công lập và chế ñộ phụ cấp chống dịch; 

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT- BYT - BNV - BTC - BLðTBXH,  
ngày 26 ngày 02 tháng  2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Quyết ñịnh số 73/2011/Qð-TTg, 
ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

Xét ñề nghị của Giám ñốc các Sở: Y tế - Tài chính tại Tờ trình số 109/TTrLN-
SYT-STC, ngày 04/02/2015, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức chi phí chi trả phụ cấp ñặc thù y tế vào giá dịch vụ 
khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên ñịa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Mức chi trả phụ cấp thường trực (trừ phụ cấp thường trực của  trạm y tế xã, 
phường, thị trấn; trạm y tế quân dân y) ñược tính vào chi phí ngày giường bệnh, mức 
chi phí ñược cộng vào mức giá ngày giường bệnh theo từng loại bệnh viện như sau:  

a) Bệnh viện hạng II:  15.000 ñồng; 
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b) Bệnh viện hạng III:  11.000 ñồng; 

c) Bệnh viện hạng IV và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa ñược xếp hạng 
(trừ trạm y tế xã): 10.000 ñồng. 

2. Mức chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật ñược cộng vào chi phí của từng 
phẫu thuật, thủ thuật, mức chi phí ñược cộng vào mức giá của từng loại phẫu thuật, 
thủ thuật như sau:  

a) Phẫu thuật loại ñặc biệt: 1.400.000 ñồng/ca; 

b) Phẫu thuật loại I:  660.000 ñồng/ca; 

c) Phẫu thuật loại II:  310.000 ñồng/ca; 

d) Phẫu thuật loại III: 190.000 ñồng/ca;  

ñ) Thủ thuật loại ñặc biệt:  300.000 ñồng/ca; 

e) Thủ thuật loại I:  144.000 ñồng/ca; 

g) Thủ thuật loại II:  63.000 ñồng/ca; 

h) Thủ thuật loại III:  28.500 ñồng/ca. 

3. Mức chi phí chi trả phụ cấp ñặc thù y tế vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại 
các cơ sở y tế công lập trên ñịa bàn tỉnh ñược áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

 ðiều 2. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên ñịa bàn tỉnh niêm 
yết công khai mức chi trả phụ cấp thường trực ñược cộng vào mức giá ngày giường 
bệnh; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật ñược cộng vào giá của từng loại phẫu thuật, thủ 
thuật theo quy ñịnh. 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần ñiều chỉnh, Sở Y tế chủ 
trì, phối hợp với Sở Tài chính thống nhất báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết ñịnh. 

 ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.  

  ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội; Giám ñốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức 
và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phạm Xuân Kôi 
 


